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A, MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ  HK II MÔN TOÁN-LỚP 9
	TT

(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

(13)

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phương trình và hệ phương trình
	Nội dung1:

Phương trình và hệ phương trình bậc nhất
hai ẩn
	Thông hiểu:

– Tính được nghiệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay

Câu 1
	
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Nội dung 2:

Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viet
	Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn
Câu 2
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu:
– Tính được nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay.      Câu 3
– Giải thích được định lí Viet.

Câu 4
	
	
	2
(1,0)
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	
	Vận dụng:

– Giải được phương trình bậc hai một ẩn.        Câu 7a
– Ứng dụng được định lí Viète vào viết hệ thức nghiệm của phương trình        Câu 7b
– Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn     Câu 8
	
	
	
	
	
	3

(3,0)
	
	
	30%

	2
	Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Nội dung3:

Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Vận dụng cao:

Học sinh vận dụng kiến thức về bất đẳng thức Cosi để giải quyết bài toán
Câu 10
	
	
	
	
	
	
	
	1
(0,5)
	5%

	3
	Các hình khối trong thực tiễn
	Nội dung4:

Hình trụ. Hình nón. Hình cầu
	Nhận biết:
– Mô tả (đường sinh, chiều cao, bán kính đáy) hình trụ.

Câu 5


	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu
– Tính được diện tích xung quanh của hình trụ.

– Tính được thể tích của hình trụ.
Câu 9b
	
	
	
	1

(1,0)
	
	
	
	
	10%

	
	
	Nội dung5:

Tứ giác nội tiếp
	Nhận biết

– Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn
Câu 6
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Thông hiểu
-Vẽ được hình để làm câu 9.1a
- Giải thích được vì sao 1 tứ giác nội tiếp

Câu 9.1a
	
	
	
	1

(1,5)
	
	
	
	
	15%

	
	
	
	Vận dụng:

Chứng minh được tam giác đồng dạng để suy ra đẳng thức hình học

Câu 9.1b
	
	
	
	
	
	1

(1,0)
	
	
	10%

	Tổng
	
	3
	
	3
	2
	
	4
	
	1
	100%

	Tỉ lệ %
	
	15%
	40%
	40%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	
	55%
	45%
	


B, ĐỀ KIỂM TRA
I, Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1.  Hệ phương trình 
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 có 
nghiệm (x;y) là:
	A.(3;2)
	B.(2;3)
	C.(-2;3)
	D.(2;-3)


Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

	A.2x = 3
	B. x2 +2x – 3 = 0
	C.3x2 + y = -2
	D. -4y = 4


Câu 3. Phương trình x2 - 4x +4 = 0 có tập nghiệm là:

	A.
[image: image2.wmf]{
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	B.
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	C.
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	D.
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Câu 4. Không giải phương trình, cho biết tổng hai nghiệm của phương trình x2 + 2x – 1 = 0 bằng: 

	A. -2
	B. 2
	C. -1
	D. 1


Câu 5. Cho hình trụ dưới đây, trong đó:   

	A. h là chiều cao, r là đường sinh của hình trụ.                
B. h là chiều cao, r là đường kính của hình trụ.

C. h là đường sinh, r là bán kính hình trụ.
D. h là chiều cao, r là bán kính đáy của hình trụ.   

	[image: image6.jpg]





Câu 6.  Tứ giác nội tiếp là tứ giác:

	              A.Ở trong đường tròn.
	   C. Có 4 đỉnh nằm trên đường tròn.

	              B.Ở ngoài đường tròn.
	   D.Có 3 đỉnh nằm trên đường tròn..


II, Phần tự luận (7 điểm)
Câu 7 (2,0 điểm): Cho phương trình: x2 - 2 (m + 1) x + 4m  = 0 (1) 
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a)  Giải phương trình (1) khi  m = 2

b) Trong trường hợp phương trình có nghiệm x1; x2 , hãy viết các hệ thức 
[image: image8.wmf]1212
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Câu 8 (1,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Để chuẩn bị cho năm học mới, học sinh hai lớp 9A và 9B ủng hộ được 656 quyển sách gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó mỗi học sinh lớp 9A  ủng hộ được 5 quyển sách giáo khoa và 3 quyển sách tham khảo; mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 6 quyển sách giáo khoa và 2 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa ủng hộ nhiều hơn số sách tham khảo là 244 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu 9 (3,5 điểm):

1. Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tia Ax, By vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy một điểm I, tia vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K . Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.

a) Chứng minh tứ giác CPKB nội tiếp đường tròn. 

b) Chứng minh rằng AI.BK = AC.BC.

2.  Người ta muốn làm một chiếc thùng hình trụ bằng tôn có đường kính đáy là 28cm và chiều cao là 50cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của thùng.

Câu 10 (0.5 điểm):  
Cho a, b,c là các số lớn hơn 1. Chứng minh rằng:    
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I, Phẩn trắc nghiệm ( 3 diểm): Mỗi câu chọn đúng đáp án được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án đúng
	B
	B
	C
	A
	D
	C


II, Phần tự luận ( 7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	7
(2,0 điểm)
	a)(1 điểm)
	

	
	Với m = 2 ta có phương trình: x2  - 6x + 8 =0
	0,25
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	0,25

	
	Phương trình có hai nghiệm x1  = 2; x2 = 4
	0,25

	
	Vậy với m = 2 thì phương trình có  hai nghiệm x1  = 2; x2 = 4
	0,25

	
	b)(1,0 điểm)
	

	
	Theo định lí Vi-et: x1 +x2 = 2m + 2
	0,5

	
	                               x1.x2 = 4m
	0,5

	8
(1,0 điểm)
	Gọi số học sinh của lớp 9A, 9B lần lượt là x, y (
[image: image11.wmf]*
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	0,25

	
	Số sách giáo khoa và số sách tham khảo của lớp 9A ủng hộ được lần lượt là 5x và 3x (quyển)

Số sách giáo khoa và số sách tham khảo của lớp 9B ủng hộ được lần lượt là 6y và 2y (quyển)
	0,25

	
	Ta có phương trình: 5x + 3x + 6y + 2y = 656 
[image: image12.wmf]Û

8x + 8y = 656   (1)
	

	
	Vì số sách giáo khoa ủng hộ nhiều hơn số sách tham khảo là 244 quyển nên ta có phương trình: 

(5x + 6y ) – (3x + 2y) = 244 
[image: image13.wmf]Û

2x + 4y = 244 
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 x + 2y = 122 (2)
	

	
	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Giải hệ phương trình ta được 
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	0,25

	
	Vậy lớp 9A có 42 học sinh, lớp 9B có 40 học sinh. 
	0,25

	9
(3,5 điểm)
	1)(2 điểm)
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	0,5

	
	a)Ta có  
[image: image18.wmf]Ù

IPC

 = 900 (vì góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

  =>
[image: image19.wmf]Ù

CPK

= 900.(Hai góc kề bù)
	0,25

	
	Xét tứ giác CPKB có: 


[image: image20.wmf]Ù
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	0,5

	
	=> CPKB là tứ giác nội tiếp đường tròn (đpcm)
	0,25

	
	b)Ta có  
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	Xét 
[image: image26.wmf]D
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	=>
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	2) ( 1 điểm)
	

	
	a) Diện tích xung quanh:
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	0,5

	
	Thể tích của thùng:
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	0,5

	10
(0,5 điểm)
	Cho a, b,c là các số lớn hơn 1. Chứng minh rằng:    
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	Vì a > 1 nên a – 1 > 0. Theo bđt Cô-si ta có: 
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Tương tự: 
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	Cộng (1), (2),(3) ta được: 
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Ghi chú: 

     -Nếu học sinh giải theo cách giải khác mà vẫn đúng thì giám khảo vận dụng vào thang điểm của câu đó một cách hợp lý để cho điểm
     -Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5đ
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